
STT Mã chứng khoán Tên doanh nghiệp Sàn giao dịch

1 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt HOSE

2 BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển VN HOSE

3 BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE

4 CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam HOSE

5 DBC CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam HOSE

6 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE

7 DGC CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang HOSE

8 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần HOSE

9 FPT Công ty Cổ phần FPT HOSE

10 GEX Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam HOSE

11 GMD Công ty Cổ phần GEMADEPT HOSE

12 GVR Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam HOSE

13 HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE

14 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát HOSE

15 IDC Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần HNX

16 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội HOSE

17 MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động HOSE

18 NKG CTCP Thép Nam Kim HOSE

19 PC1 Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I HOSE

20 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE

21 POW Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam HOSE

22 PVS Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam HNX

23 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE

24 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HOSE

25 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI HOSE

26 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam HOSE

27 VCB Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam HOSE

28 VCI Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt HOSE

29 VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP HOSE

30 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HOSE
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